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Danh mục vắc xin được cấp phép tại Việt 
Nam
vn.y-te.vac-xin-tiem-chung.danh-muc-vac-xin-duoc-cap-phep-tai-viet-nam
Cục Quản lý Dược công bố 81 vắc xin có giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực tính đến 31/03/2026. 
Bảng giá tiêm chủng VNVC tháng 9/2026 ghi nhận các vắc xin dịch vụ dưới đây; tình trạng cung ứng 
có thể thay đổi theo thời điểm và trung tâm.
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1

TÊN / CHỈ TIÊU

Envacgen
SỐ GIẤY PHÉP

DỮ LIỆU

Envacgen
Địa bàn: Việt Nam

Infanrix Hexa (6in1)
Địa bàn: Việt Nam

Hexaxim (6in1)
Địa bàn: Việt Nam

Rotateq
Địa bàn: Việt Nam

Rotarix
Địa bàn: Việt Nam

Rotavin
Địa bàn: Việt Nam

Prevenar 13
Địa bàn: Việt Nam

Vaxneuvance
Địa bàn: Việt Nam
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Prevenar 20
Địa bàn: Việt Nam

Pneumovax 23
Địa bàn: Việt Nam

Ivactuber
Địa bàn: Việt Nam

Gene Hbvax 1ml
Địa bàn: Việt Nam

Heberbiovac 1ml
Địa bàn: Việt Nam

Gene Hbvax 0.5ml
Địa bàn: Việt Nam

Heberbiovac 0.5ml
Địa bàn: Việt Nam

Bexsero
Địa bàn: Việt Nam

VA-Mengoc-BC
Địa bàn: Việt Nam

Nimenrix
Địa bàn: Việt Nam

MenQuadfi
Địa bàn: Việt Nam

MVVac (Lọ 5ml)
Địa bàn: Việt Nam

MVVac (Liều 0.5ml)
Địa bàn: Việt Nam

MMR II
Địa bàn: Việt Nam

Priorix
Địa bàn: Việt Nam
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Varivax
Địa bàn: Việt Nam

Varilrix
Địa bàn: Việt Nam

Barycela
Địa bàn: Việt Nam

ProQuad
Địa bàn: Việt Nam

Shingrix
Địa bàn: Việt Nam

Vaxigrip
Địa bàn: Việt Nam

Influvac
Địa bàn: Việt Nam

GC Flu Quadrivalent
Địa bàn: Việt Nam

Ivacflu-S
Địa bàn: Việt Nam

Gardasil
Địa bàn: Việt Nam

Gardasil 9
Địa bàn: Việt Nam

Qdenga
Địa bàn: Việt Nam

Abrysvo
Địa bàn: Việt Nam

Arexvy
Địa bàn: Việt Nam

Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT)
Địa bàn: Việt Nam
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Imojev
Địa bàn: Việt Nam

Jeev
Địa bàn: Việt Nam

Jevax
Địa bàn: Việt Nam

Verorab (Tiêm bắp)
Địa bàn: Việt Nam

Verorab (Tiêm trong da)
Địa bàn: Việt Nam

Abhayrab (Tiêm bắp)
Địa bàn: Việt Nam

Abhayrab (Tiêm trong da)
Địa bàn: Việt Nam

Adacel
Địa bàn: Việt Nam

Boostrix
Địa bàn: Việt Nam

Tetraxim
Địa bàn: Việt Nam

Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td) - Lọ 0.5ml
Địa bàn: Việt Nam

Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td) - Liều
Địa bàn: Việt Nam

Twinrix
Địa bàn: Việt Nam

Havax
Địa bàn: Việt Nam

Avaxim 80U
Địa bàn: Việt Nam
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Typhoid VI
Địa bàn: Việt Nam

Typhim VI
Địa bàn: Việt Nam

Quimi-Hib
Địa bàn: Việt Nam

Morcvax
Địa bàn: Việt Nam

Stamaril
Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.09.26-r8cee478a72
Cập nhật: 2026-09-29
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Y tế / Bảo hiểm Xã hội VN
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế — Quyết định số 145/QĐ-QLD năm 2026
https://dav.gov.vn/upload_images/files/145_QD_QLD%202026_signed.pdf
Cục Quản lý Dược — Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) — Cổng thông tin Cảnh báo Dược phẩm
https://dav.gov.vn
Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế — Danh mục 81 vắc xin có giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực tính đến 31/03/2026
https://dav.gov.vn/danh-muc-81-vac-xin-co-giay-dang-ky-luu-hanh-con-hieu-luc-tinh-den-31032026-n5312.html
Hệ thống Tiêm chủng VNVC — Bảng giá tiêm chủng VNVC và các hình thức thanh toán - Tháng 9/2026
https://vnvc.vn/gia-tiem-chung-vac-xin/
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